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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
[bookmark: _Hlk179891612]Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Một thế kỉ tương đương với:
	A. 100 năm.		B. 10 năm.	
	C. 1000 năm.		D.10000 năm
Câu 2. Khoảng 2000 năm TCN, người nguyên thủy đã biết dùng nguyên liệu nào dưới đây để chế tạo công cụ lao động?
	A. Sắt.	B. Đồng thau.	C. Nhựa.	D. Thép.
Câu 3. Ngày lễ nào ở Việt Nam được tổ chức theo dương lịch?
	A. Tết nguyên tiêu	B. Tết Trung thu.
	C. Quốc khánh.	D. Giỗ Tổ Hùng vương.
Câu 4. Âm lịch là hệ lịch được tính dựa theo chu kỳ chuyển động của:
	A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.         B. Mặt Trăng quay quanh Mặt Trời.
	C. Trái Đất quay quanh Mặt Trăng.      D. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
Câu 5. Truyền thuyết “Sơn Tinh – Thủy Tinh” cho biết điều gì về lịch sử của dân tộc ta?
	A. Truyền thống làm thủy lợi, chống thiên tai.
	B. Truyền thống chống giặc ngoại xâm.
	C. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam.
	D. Truyền thống nhân đạo, trọng chính nghĩa.
Câu 6. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội của người ở Việt Nam vào cuối thời nguyên thủy?
	A. Công cụ lao động bằng đá được sử dụng phổ biến.
	B. Con người sống định cư lâu dài ven các con sông lớn.
	C. Địa bàn cư trú của con người được mở rộng.
	D. Xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo.
Câu 7. Lịch sử được hiểu là
	A. những câu ca dao có nội dung phản ánh về lịch sử.
	B. sự tưởng tượng của con người về quá khứ của mình.
	C. những bức vẽ của người nguyên thủy trên vách đá.
	D. tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Câu 8. Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại là:
	A. Vườn treo Ba-bi-lon	B. Kim tự tháp
	C. Vạn lý trường thành	D. Khải hoàn môn
Câu 9. Những tấm bia ghi tên người đỗ tiến Sĩ thời xưa ở Văn Miếu (Hà Nội) thuộc loại tư liệu nào?
	A. Cả tư liệu hiện vật và chữ viết.	B. Tư liệu chữ viết
	C. Tư liệu truyền miệng	D. Tư liệu hiện vật
Câu 10. Nhờ sử dụng công cụ lao động bằng kim loại, người nguyên thủy đã
	A. Chuyển địa bàn cư trú lên vùng núi cao.
	B. Bị giảm sút năng suất lao động.
	C. Thu hẹp diện tích sản xuất.
	D. Tăng năng suất lao động, tạo ra của cải dư thừa.
Câu 11. Người Lưỡng Hà đã phát triển hệ đếm lấy số nào làm cơ sở?
	A. 40	B. 10	C. 60	D. 20
Câu 12. Phát minh quan trọng nhất của Người tối cổ là:
	A. tạo ra cung tên.	B. chế tác công cụ lao động.
	C. chế tác đồ gỗ, đồ gốm	D. tạo ra đồ gốm.

Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d. 
Câu 13: Hãy xác định các ý trả lời sau đây là đúng hay sai: Muốn tìm dấu tích của Người tối cổ, các nhà khảo cổ phải dựa vào:
A. những di cốt hoá thạch và công cụ đá do con người chế tạo ra. 
B. những khu mộ chôn người thời xưa. 
C. những bộ di cốt và những hiện vật chôn theo. 
D. những di cốt hoá thạch hoặc những công cụ thời đồ đá cũ. 
Câu 14: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về vai trò của tư liệu hiện vật đối với việc cung cấp cho chúng ta những hiểu biết về cuộc sống của người xưa
A. Cung cấp các di tích và đồ vật phản ánh đời sống của con người.
B. Giúp ta tái hiện lại một phần chân thực về đời sống xã hội thời xưa.
C. Cung cấp thông tin về các điều kiện tự nhiên thời đó.
D. Tập trung vào khía cạnh nghệ thuật, ít mang tính khoa học.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 1: (2 điểm) Hãy nêu những đặc điểm chính về dạng người, đời sống vật chất, tổ chức xã hội, đời sống tinh thần của con người trong giai đoạn bầy người nguyên thủy.
Câu 2: (3 điểm) 
a. Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trải qua mấy giai đoạn? Nêu niên đại tương ứng của từng giai đoạn đó? (2 điểm)
b. Sự xuất hiện của kim loại có tác động như thế nào tới đời sống con người? (1 điểm)

Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Lịch sử được hiểu là
	A. những bức vẽ của người nguyên thủy trên vách đá.
	B. tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.
	C. những câu ca dao có nội dung phản ánh về lịch sử.
	D. sự tưởng tượng của con người về quá khứ của mình.
Câu 2. Khoảng 2000 năm TCN, người nguyên thủy đã biết dùng nguyên liệu nào dưới đây để chế tạo công cụ lao động?
	A. Thép.	B. Đồng thau.	C. Nhựa.	D. Sắt.
Câu 3. Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại là:
	A. Vạn lý trường thành	B. Vườn treo Ba-bi-lon
	C. Khải hoàn môn	D. Kim tự tháp
Câu 4. Âm lịch là hệ lịch được tính dựa theo chu kỳ chuyển động của:
	A. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.         B. Trái Đất quay quanh Mặt Trăng.
	C. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.            D. Mặt Trăng quay quanh Mặt Trời.
Câu 5. Truyền thuyết “Sơn Tinh – Thủy Tinh” cho biết điều gì về lịch sử của dân tộc ta?
	A. Truyền thống chống giặc ngoại xâm.
	B. Truyền thống làm thủy lợi, chống thiên tai.
	C. Truyền thống nhân đạo, trọng chính nghĩa.
	D. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam.
Câu 6. Nhờ sử dụng công cụ lao động bằng kim loại, người nguyên thủy đã
	A. Bị giảm sút năng suất lao động.
	B. Thu hẹp diện tích sản xuất.
	C. Chuyển địa bàn cư trú lên vùng núi cao.
	D. Tăng năng suất lao động, tạo ra của cải dư thừa.
Câu 7. Người Lưỡng Hà đã phát triển hệ đếm lấy số nào làm cơ sở?
	A. 10	B. 20	C. 40	D. 60
Câu 8. Phát minh quan trọng nhất của Người tối cổ là:
	A. chế tác đồ gỗ, đồ gốm	B. chế tác công cụ lao động.
	C. tạo ra đồ gốm.	D. tạo ra cung tên.
Câu 9. Những tấm bia ghi tên người đỗ tiến Sĩ thời xưa ở Văn Miếu (Hà Nội) thuộc loại tư liệu nào?
	A. Tư liệu hiện vật	B. Cả tư liệu hiện vật và chữ viết.
	C. Tư liệu truyền miệng	D. Tư liệu chữ viết
Câu 10. Một thế kỉ tương đương với:
	A. 10000 năm		B. 1000 năm.	
	C. 10 năm.		D. 100 năm.
Câu 11. Ngày lễ nào ở Việt Nam được tổ chức theo dương lịch?
	A. Quốc khánh.	B. Tết Trung thu.
	C. Giỗ Tổ Hùng vương.	D. Tết nguyên tiêu
Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội của người ở Việt Nam vào cuối thời nguyên thủy?
	A. Công cụ lao động bằng đá được sử dụng phổ biến.
	B. Xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo.
	C. Địa bàn cư trú của con người được mở rộng.
	D. Con người sống định cư lâu dài ven các con sông lớn.

Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: Hãy xác định các ý trả lời sau đây là đúng hay sai: Muốn tìm dấu tích của Người tối cổ, các nhà khảo cổ phải dựa vào:
A. những bộ di cốt và những hiện vật chôn theo. 
B. những khu mộ chôn người thời xưa. 
C. những di cốt hoá thạch và công cụ đá do con người chế tạo ra. 
D. những di cốt hoá thạch hoặc những công cụ thời đồ đá cũ. 
Câu 14: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về vai trò của tư liệu hiện vật đối với việc cung cấp cho chúng ta những hiểu biết về cuộc sống của người xưa
A. Cung cấp thông tin về các điều kiện tự nhiên thời đó.
B. Giúp ta tái hiện lại một phần chân thực về đời sống xã hội thời xưa.
C. Cung cấp các di tích và đồ vật phản ánh đời sống của con người.
D. Tập trung vào khía cạnh nghệ thuật, ít mang tính khoa học.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 1: (2 điểm) Hãy nêu những đặc điểm chính về dạng người, đời sống vật chất, tổ chức xã hội, đời sống tinh thần của con người trong giai đoạn bầy người nguyên thủy.
Câu 2: (3 điểm) 
a. Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trải qua mấy giai đoạn? Nêu niên đại tương ứng của từng giai đoạn đó? (2 điểm)
b. Sự xuất hiện của kim loại có tác động như thế nào tới đời sống con người? (1 điểm)
Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Ngày lễ nào ở Việt Nam được tổ chức theo dương lịch?
	A. Tết nguyên tiêu	B. Tết Trung thu.
	C. Quốc khánh.	D. Giỗ Tổ Hùng vương.
Câu 2. Truyền thuyết “Sơn Tinh – Thủy Tinh” cho biết điều gì về lịch sử của dân tộc ta?
	A. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam.
	B. Truyền thống nhân đạo, trọng chính nghĩa.
	C. Truyền thống làm thủy lợi, chống thiên tai.
	D. Truyền thống chống giặc ngoại xâm.
Câu 3. Người Lưỡng Hà đã phát triển hệ đếm lấy số nào làm cơ sở?
	A. 40	B. 20	C. 10                    D. 60
Câu 4. Một thế kỉ tương đương với:
	A. 10000 năm	B. 100 năm.	C. 1000 năm.        D.10 năm.
Câu 5. Phát minh quan trọng nhất của Người tối cổ là:
	A. chế tác đồ gỗ, đồ gốm	B. tạo ra đồ gốm.
	C. chế tác công cụ lao động.	D. tạo ra cung tên.
Câu 6. Nhờ sử dụng công cụ lao động bằng kim loại, người nguyên thủy đã
	A. Chuyển địa bàn cư trú lên vùng núi cao.
	B. Tăng năng suất lao động, tạo ra của cải dư thừa.
	C. Thu hẹp diện tích sản xuất.
	D. Bị giảm sút năng suất lao động.
Câu 7. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội của người ở Việt Nam vào cuối thời nguyên thủy?
	A. Địa bàn cư trú của con người được mở rộng.
	B. Công cụ lao động bằng đá được sử dụng phổ biến.
	C. Con người sống định cư lâu dài ven các con sông lớn.
	D. Xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo.
Câu 8. Khoảng 2000 năm TCN, người nguyên thủy đã biết dùng nguyên liệu nào dưới đây để chế tạo công cụ lao động?
	A. Nhựa.	B. Thép.	C. Đồng thau.	D. Sắt.
Câu 9. Âm lịch là hệ lịch được tính dựa theo chu kỳ chuyển động của:
	A. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.           B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.
	C. Trái Đất quay quanh Mặt Trăng.           D. Mặt Trăng quay quanh Mặt Trời.


Câu 10. Lịch sử được hiểu là
	A. sự tưởng tượng của con người về quá khứ của mình.
	B. những bức vẽ của người nguyên thủy trên vách đá.
	C. những câu ca dao có nội dung phản ánh về lịch sử.
	D. tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Câu 11. Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại là:
	A. Khải hoàn môn	B. Kim tự tháp
	C. Vạn lý trường thành	D. Vườn treo Ba-bi-lon
Câu 12. Những tấm bia ghi tên người đỗ tiến Sĩ thời xưa ở Văn Miếu (Hà Nội) thuộc loại tư liệu nào?
	A. Tư liệu hiện vật	B. Cả tư liệu hiện vật và chữ viết.
	C. Tư liệu chữ viết	D. Tư liệu truyền miệng

Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: Hãy xác định các ý trả lời sau đây là đúng hay sai: Muốn tìm dấu tích của Người tối cổ, các nhà khảo cổ phải dựa vào:
A. những bộ di cốt và những hiện vật chôn theo. 
B. những di cốt hoá thạch hoặc những công cụ thời đồ đá cũ. 
C. những di cốt hoá thạch và công cụ đá do con người chế tạo ra. 
D. những khu mộ chôn người thời xưa. 
Câu 14: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về vai trò của tư liệu hiện vật đối với việc cung cấp cho chúng ta những hiểu biết về cuộc sống của người xưa
A. Cung cấp thông tin về các điều kiện tự nhiên thời đó.
B. Tập trung vào khía cạnh nghệ thuật, ít mang tính khoa học.
C. Cung cấp các di tích và đồ vật phản ánh đời sống của con người.
D. Giúp ta tái hiện lại một phần chân thực về đời sống xã hội thời xưa.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 1: (2 điểm) Hãy nêu những đặc điểm chính về dạng người, đời sống vật chất, tổ chức xã hội, đời sống tinh thần của con người trong giai đoạn bầy người nguyên thủy.
Câu 2: (3 điểm) 
a. Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trải qua mấy giai đoạn? Nêu niên đại tương ứng của từng giai đoạn đó? (2 điểm)
b. Sự xuất hiện của kim loại có tác động như thế nào tới đời sống con người? (1 điểm)

Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại là:
	A. Khải hoàn môn	B. Vạn lý trường thành
	C. Vườn treo Ba-bi-lon	D. Kim tự tháp
Câu 2. Một thế kỉ tương đương với:
	A. 100 năm.		B. 10000 năm	
	C. 10 năm.		D.1000 năm.
Câu 3. Nhờ sử dụng công cụ lao động bằng kim loại, người nguyên thủy đã
	A. Tăng năng suất lao động, tạo ra của cải dư thừa.
	B. Thu hẹp diện tích sản xuất.
	C. Chuyển địa bàn cư trú lên vùng núi cao.
	D. Bị giảm sút năng suất lao động.
Câu 4. Truyền thuyết “Sơn Tinh – Thủy Tinh” cho biết điều gì về lịch sử của dân tộc ta?
	A. Truyền thống nhân đạo, trọng chính nghĩa.
	B. Truyền thống làm thủy lợi, chống thiên tai.
	C. Truyền thống chống giặc ngoại xâm.
	D. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam.
Câu 5. Lịch sử được hiểu là
	A. sự tưởng tượng của con người về quá khứ của mình.
	B. những câu ca dao có nội dung phản ánh về lịch sử.
	C. tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.
	D. những bức vẽ của người nguyên thủy trên vách đá.
Câu 6. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội của người ở Việt Nam vào cuối thời nguyên thủy?
	A. Con người sống định cư lâu dài ven các con sông lớn.
	B. Công cụ lao động bằng đá được sử dụng phổ biến.
	C. Xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo.
	D. Địa bàn cư trú của con người được mở rộng.
Câu 7. Những tấm bia ghi tên người đỗ tiến Sĩ thời xưa ở Văn Miếu (Hà Nội) thuộc loại tư liệu nào?
	A. Tư liệu hiện vật	B. Tư liệu chữ viết
	C. Cả tư liệu hiện vật và chữ viết.	D. Tư liệu truyền miệng
Câu 8. Ngày lễ nào ở Việt Nam được tổ chức theo dương lịch?
	A. Giỗ Tổ Hùng vương.	B. Tết nguyên tiêu
	C. Tết Trung thu.	D. Quốc khánh.
Câu 9. Phát minh quan trọng nhất của Người tối cổ là:
	A. chế tác đồ gỗ, đồ gốm	B. chế tác công cụ lao động.
	C. tạo ra cung tên.	D. tạo ra đồ gốm.
Câu 10. Khoảng 2000 năm TCN, người nguyên thủy đã biết dùng nguyên liệu nào dưới đây để chế tạo công cụ lao động?
	A. Nhựa.		B. Sắt.	
	C. Thép.		D.Đồng thau.
Câu 11. Người Lưỡng Hà đã phát triển hệ đếm lấy số nào làm cơ sở?
	A. 10	B. 40	C. 60	D. 20
Câu 12. Âm lịch là hệ lịch được tính dựa theo chu kỳ chuyển động của:
	A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.             B. Mặt Trăng quay quanh Mặt Trời.
	C. Trái Đất quay quanh Mặt Trăng.          D. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về vai trò của tư liệu hiện vật đối với việc cung cấp cho chúng ta những hiểu biết về cuộc sống của người xưa
A. Cung cấp thông tin về các điều kiện tự nhiên thời đó.
B. Tập trung vào khía cạnh nghệ thuật, ít mang tính khoa học.
C. Cung cấp các di tích và đồ vật phản ánh đời sống của con người.
D. Giúp ta tái hiện lại một phần chân thực về đời sống xã hội thời xưa.
Câu 14: Hãy xác định các ý trả lời sau đây là đúng hay sai: Muốn tìm dấu tích của Người tối cổ, các nhà khảo cổ phải dựa vào:
A. những bộ di cốt và những hiện vật chôn theo. 
B. những di cốt hoá thạch hoặc những công cụ thời đồ đá cũ. 
C. những di cốt hoá thạch và công cụ đá do con người chế tạo ra. 
D. những khu mộ chôn người thời xưa. 

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 1: (2 điểm) Hãy nêu những đặc điểm chính về dạng người, đời sống vật chất, tổ chức xã hội, đời sống tinh thần của con người trong giai đoạn bầy người nguyên thủy.
Câu 2: (3 điểm) 
a. Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trải qua mấy giai đoạn? Nêu niên đại tương ứng của từng giai đoạn đó? (2 điểm)
b. Sự xuất hiện của kim loại có tác động như thế nào tới đời sống con người? (1 điểm)



Chúc các con làm bài tốt!
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
 - Kiểm tra, củng cố kiến thức môn Lịch sử từ đầu học kì I đến nay, từ đó giúp học sinh củng cố kiến thức đồng thời giúp giáo viên kiểm tra được việc nắm bắt bài học từ đó đưa ra phương pháp dạy học phù hợp với từng lớp, từng học sinh. Cụ thể, kiểm tra nội dung: Lịch sử và cuộc sống, dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử, thời gian trong lịch sử, nguồn gốc loài người, xã hội nguyên thủy, sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy, Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại.
2. Kĩ năng:
 - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài kiểm tra
3. Thái độ: 
- Trách nhiệm: Thực hiện, tuyên truyền cho người thân về những giá trị mà bài học mang lại
- Bồi dưỡng phẩm chất trung thực trong làm bài kiểm tra
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học tập lịch sử 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
4. Định hướng phát triển năng lực:
* Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
* Năng lực đặc thù: 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các sự việc hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài kiểm tra; 
- Chăm chỉ học tập thông qua bài học sưu tầm các tư liệu lịch sử
- Năng lực giải quyết vấn đề, kĩ năng sáng tạo, kĩ năng nhận xét so sánh, liên hệ thực tế, phân tích sự kiện lịch sử, phương pháp tư duy, tổng hợp
- Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học, tự làm bài của học sinh.



B. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
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A. HƯỚNG DẪN CHUNG 
	- Học sinh làm bài theo cách riêng nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa.
	- Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.
B. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: 20 câu
Hs chọn 1 đáp án đúng nhất. Mỗi ý đúng: 0.25đ
MÃ ĐỀ 601
	[bookmark: _Hlk137839864]Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	D
	B
	A
	D
	C
	B


2. Câu trắc nghiệm đúng sai: 
Điểm đối đa của 1 câu hỏi là 1 điểm
- Hs chọn chính xác 1 ý trong 1 câu hỏi được 0,25điểm
 - Hs chọn chính xác 2 ý trong 1 câu hỏi được 0,5điểm
 - Hs chọn chính xác 3 ý trong 1 câu hỏi được 0,75điểm
 - Hs chọn chính xác 4  ý trong 1 câu hỏi được 1.0điểm
Câu 13
	a. Đúng
	b. Sai
	c. Sai
	d. Đúng


Câu 14
	a.Đúng 
	b.Đúng
	c.Sai
	d.Sai



MÃ ĐỀ 602
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	D
	A
	B
	D
	D
	B
	B
	D
	A
	A


Câu 13
	a. Sai
	b. Sai
	c. Đúng
	d. Đúng


Câu 14
	a. Sai 
	b.Đúng
	c.Đúng
	d.Sai



MÃ ĐỀ 603
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	C
	D
	B
	C
	B
	B
	C
	A
	D
	B
	B


Câu 13
	a. Sai
	b. Đúng
	c. Đúng
	d. Sai


Câu 14
	a. Sai 
	b.Sai
	c.Đúng
	d.Đúng



MÃ ĐỀ 604
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	A
	B
	C
	B
	C
	D
	B
	D
	C
	D


Câu 13.
	a. Sai 
	b.Sai
	c.Đúng
	d.Đúng


Câu 14
	a. Sai
	b. Đúng
	c. Đúng
	d. Sai



II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Mã đề 601 + 602 + 603 +604
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	Câu 1 
(2 điểm) 

	- Dạng người: Người tối cổ
- Đời sống vật chất: Sống trong hang động, dựa vào săn bắt và hái lượm
- Tổ chức xã hội: Sống thành từng bầy, có người đứng đầu, có sự phân công lao động và cùng chăm sóc con cái.
- Đời sống tinh thần: Biết làm đồ trang sức, vẽ tranh trên vách đá,..
	0.5
0.5
0.5

0.5

	Câu 2 
(3 điểm)

	a. 
- Quá trình tiến hóa từ vượn người trở thành người diễn ra hàng trăm triệu năm, trải qua 3 giai đoạn:
+ Vượn người: cách ngày nay khoảng 5- 6 triệu năm.
+ Người tối cổ: cách ngày nay khoảng 4 triệu năm
+ Người tinh khôn: Cách ngày nay khoảng 15 vạn năm.

b. Sự xuất hiện của kim loại có tác động tới đời sống con người:
- Tạo ra các công cụ lao động mới bằng kim loại: lưỡi cày, cuốc, rìu …
- Diện tích trồng trọt được mở rộng, chăn nuôi phát triển 
- Các ngành sản xuất mới: luyện kim, dệt vải, làm đồ gốm, làm mộc… 
→ Năng suất lao động tăng, tạo ra của cải dư thừa
	2 điểm
0.5

0.5
0.5
0.5

1 điểm
0.25
0.25
0.25
0.25



	Ban giám hiệu



	Tổ trưởng

	Nhóm trưởng 




	Người ra đề









